
Từ Số báo danh: NV2001

Đến Số báo danh: NV2023

TT SBD Họ đệm Tên
Năm 

sinh
Đơn vị công tác

Quận/  

Huyện
Ghi chú

1 NV2001 Lê Vân Anh 1992 Trường THPT Phan Đình Phùng Ba Đình

2 NV2002 Mạc Tuấn Anh 1985 Trường THCS-THPT Newton Bắc Từ Liêm

3 NV2003 Phạm Lan Anh 1985 Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Xuân Thanh Xuân

4 NV2004 Trần Thị Vân Anh 1987 Trường THPT Trung Giã Sóc Sơn

5 NV2005 Vũ Hồng Anh 1991 Trường THCS Nguyễn Công Trứ Ba Đình

6 NV2006 Phan Hoa Ban 1987 Trường THCS Tô Hiệu Thường Tín

7 NV2007 Chu Quang Bỉnh 1988 Trường THPT Minh Quang Ba Vì

8 NV2008 Nguyễn Thị Chiến 1986 Trường THPT Hoàng Cầu Đống Đa

9 NV2009 Nguyễn Thị Cúc 1986 Trường THCS Đồng Thái Ba Vì

10 NV2010 Bùi Anh Cường 1981 Trường THCS Yên Hòa Cầu Giấy

11 NV2011 Nguyễn Bạch Đằng 1982 Trường THCS Đông Xuân Sóc Sơn

12 NV2012 Hoàng Đức Giang 1993 Trường THCS Tiến Thắng Mê Linh

13 NV2013 Nguyễn Thị Hương Giang 1984 Trường THPT Việt Hoàng Bắc Từ Liêm

14 NV2014 Nguyễn Thị Minh Hà 1988 Trường THCS Trung Sơn Trầm Sơn Tây

15 NV2015 Nguyễn Thị Thu Hà 1982 Trường THPT Tiến Thịnh Mê Linh

16 NV2016 Trịnh Thị Hồng Hà 1985 Trường THCS Phù Linh Sóc Sơn

17 NV2017 Lã Thúy Hằng 1979 Trường THPT Thanh Oai A Thanh Oai

18 NV2018 Nguyễn Minh Hằng 1994 Trường THCS Phan Chu Trinh Ba Đình

19 NV2019 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1985 Trường THPT Hồng Thái Đan Phượng

20 NV2020 Ngô Thị Hào 1990 Trường THCS Xuân La Tây Hồ

21 NV2021 Nguyễn Thu Hảo 1982 Trường THCS An Thượng Hoài Đức

22 NV2022 Nguyễn Hoàng Hiến 1988 Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng Đông Anh

23 NV2023 Nguyễn Thị Hiền 1986 Trường THCS Thanh Trì Hoàng Mai

Danh sách này có 23 thí sinh.

BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI
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